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1 tdl-0461 Nguyễn Hoàng Phúc An 3/1 28 2 718 992
2 di60i4 Thiều Bảo Lan 3/1 0 0 0 -
3 tdl-0462 ABDUL MATIN ALY 3/1 0 0 0 -
4 tdl-0463 Trần Hoàng Thế Anh 3/1 0 0 0 -
5 tdl-0464 Đoàn Lê Gia Bảo 3/1 0 0 0 -
6 tdl-0465 Trần Phạm Bảo Châu 3/1 0 0 0 -
7 tdl-0466 Lâm Diệp Chi 3/1 0 0 0 -
8 tdl-0467 Lê Minh Đạt 3/1 0 0 0 -
9 tdl-0468 Nguyễn Anh Đạt 3/1 0 0 0 -

10 tdl-0469 Trương Tuấn Đạt 3/1 0 0 0 -
11 tdl-0470 Nguyễn Ngọc Hân 3/1 0 0 0 -
12 tdl-0471 Lê Khang Huy 3/1 0 0 0 -
13 tdl-0472 Cao Hoàng Phúc Hữu 3/1 0 0 0 -
14 tdl-0473 Mai Trung Kiên 3/1 0 0 0 -
15 tdl-0474 Nguyễn Lưu Khả Mi 3/1 0 0 0 -
16 tdl-0475 Võ Trần Trà My 3/1 0 0 0 -
17 tdl-0476 Huỳnh Gia Mỹ 3/1 0 0 0 -
18 tdl-0477 Nguyễn Hiếu Nhân 3/1 0 0 0 -
19 tdl-0478 Nguyễn Minh Nhật 3/1 0 0 0 -
20 tdl-0479 Tô Minh Quân 3/1 0 0 0 -
21 tdl-0480 Lê Trần Vinh Quang 3/1 0 0 0 -
22 tdl-0481 Trần Chí Tài 3/1 0 0 0 -
23 tdl-0483 Đỗ Lê Thư 3/1 0 0 0 -
24 tdl-0484 Nguyễn Huỳnh Bảo Tiên 3/1 0 0 0 -
25 tdl-0485 Nguyễn Hồ Ánh Tuyết 3/1 0 0 0 -
26 tdl-0486 Nguyễn Ngọc Nhã Thy 3/1 0 0 0 -
27 tdl-0487 Phan Thanh Vân 3/1 0 0 0 -
28 tdl-0488 Võ Thanh Hà Vy 3/1 0 0 0 -
29 tdl-1873 Phùng Lê  Bảo Anh 3/1 0 0 0 -
30 c19o-04v Phan Hoàn Kim 3/2 0 0 0 -
31 di62vp Phạm Thiên An 3/2 0 0 0 -
32 c12u-03s Nguyễn Đào Vĩnh Tiến 3/2 0 0 0 -
33 c1m9-015 Nguyễn Tấn Khải 3/2 0 0 0 -
34 c1ac-094 Dương Ngọc Phương Nghi 3/2 0 0 0 -
35 c19o-05d Võ Trần Mẫn Nhi 3/2 0 0 0 -
36 di60hf Lâm  Quốc Oai 3/2 0 0 0 -
37 c19o-030 Chappell Nguyễn Julia 3/2 0 0 0 -
38 c16x-0e6 Nguyễn Ngọc Yến Nhi 3/2 0 0 0 -
39 c19o-04m Trần Phan Anh Tuấn 3/2 0 0 0 -
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40 c19s-053 Trần Gia Bảo 3/2 0 0 0 -
41 di62vx MOHAMAD HAFIZ 3/2 0 0 0 -
42 tdl-0489 Lê Thiên Ân 3/2 0 0 0 -
43 tdl-0490 MA RI GIAH 3/2 0 0 0 -
44 tdl-0491 Huỳnh Ngọc Gia Hân 3/2 0 0 0 -
45 tdl-0492 Nguyễn Huỳnh Phi Hùng 3/2 0 0 0 -
46 tdl-0493 Lê Trần Khánh Hưng 3/2 0 0 0 -
47 tdl-0494 Trần Nguyễn Ngọc Kim 3/2 0 0 0 -
48 tdl-0495 Nguyễn Ngọc Gia Mẫn 3/2 0 0 0 -
49 tdl-0496 Lý Kim Ngân 3/2 0 0 0 -
50 tdl-0497 Phạm Huỳnh Kim Ngân 3/2 0 0 0 -
51 tdl-0499 Võ Ngọc Thùy Nhi 3/2 0 0 0 -
52 tdl-0500 Võ Nguyễn Thiên Phát 3/2 0 0 0 -
53 tdl-0501 Lê Châu Anh Thư 3/2 0 0 0 -
54 tdl-0502 Võ Minh Triết 3/2 0 0 0 -
55 tdl-0503 MUHAMMAD YUSUK 3/2 0 0 0 -
56 tdl-1875 Nguyễn Đăng Trí Hải 3/2 0 0 0 -
57 tdl-0517 Trần Hồng Gia Phú 3/3 17 13 708 11511
58 c19w-02y Ngô Ngọc Bảo  Ngân 3/3 20 7 1124 9249
59 c19o-02s Lý Tú Ngọc 3/3 0 0 0 -
60 di60ym Trần Anh Khoa 3/3 0 0 0 -
61 c1ac-078 Trần Minh Đạt 3/3 0 0 0 -
62 c19o-036 Chu Thanh Lâm 3/3 0 0 0 -
63 di61gw Phạm  Nguyễn Minh Quân 3/3 0 0 0 -
64 c16x-09a Lý Huỳnh  Trân 3/3 0 0 0 -
65 di60hu Hồ Lê Gia Bảo 3/3 0 0 0 -
66 di60ig Lê Hoài Hương Ngọc 3/3 0 0 0 -
67 di60i3 Đoàn Đinh Khoa 3/3 0 0 0 -
68 tdl-0504 Nguyễn Trương Hoàng Anh 3/3 0 0 0 -
69 tdl-0505 Thi Gia Bảo 3/3 0 0 0 -
70 tdl-0506 Trần Gia Hưng 3/3 0 0 0 -
71 tdl-0507 Trần Quý Gia Hưng 3/3 0 0 0 -
72 tdl-0508 Đoàn Định Khoa 3/3 0 0 0 -
73 tdl-0509 Nguyễn Trung Kiên 3/3 0 0 0 -
74 tdl-0510 Nguyễn Vũ Trúc Lam 3/3 0 0 0 -
75 tdl-0511 Nguyễn Hoàng Long 3/3 0 0 0 -
76 tdl-0512 Lưu Khánh Ly 3/3 0 0 0 -
77 tdl-0513 Nguyễn Nhật Minh 3/3 0 0 0 -
78 tdl-0514 Chung Bảo Ngân 3/3 0 0 0 -
79 tdl-0515 Ngô Phương Nghi 3/3 0 0 0 -
80 tdl-0516 Văn Tấn Phát 3/3 0 0 0 -
81 tdl-0518 Đàm Minh Si 3/3 0 0 0 -
82 tdl-0519 Nguyễn Thị Kim Thanh 3/3 0 0 0 -
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83 tdl-0520 Nguyễn Văn Thắng 3/3 0 0 0 -
84 tdl-0521 Nguyễn Công Triệu 3/3 0 0 0 -
85 tdl-0522 Nguyễn Gia Trọng 3/3 0 0 0 -
86 tdl-0523 Trương Nguyễn Tường Vy 3/3 0 0 0 -
87 tdl-0524 Nguyễn Lê Thanh Xuân 3/3 0 0 0 -
88 tdl-0525 Lê Nguyễn Hoàng Yến 3/3 0 0 0 -
89 tdl-1877 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 3/3 0 0 0 -
90 di61gn Hồ Hoàng Ngọc 3/4 18 11 1170 11186
91 tdl-0537 Nguyễn Phúc Tài 3/4 22 2 1154 7446
92 c19o-03w Nguyễn Võ Quý Bảo Châu 3/4 0 0 0 -
93 c19o-02u Võ Trần Minh Anh 3/4 0 0 0 -
94 c19v-05z Ngô Phương Di 3/4 0 0 0 -
95 c19o-05j Nguyễn Hoàng Thiên Thanh 3/4 0 0 0 -
96 di61gl Nguyễn Thiên Hương 3/4 0 0 0 -
97 tdl-0526 Nguyễn Hoàng Kim Ánh 3/4 0 0 0 -
98 tdl-0527 Huỳnh Kỳ Duyên 3/4 0 0 0 -
99 tdl-0528 Nguyễn Gia Hân 3/4 0 0 0 -

100 tdl-0529 Trương Nguyễn Mỹ Kim 3/4 0 0 0 -
101 tdl-0530 Danh Hoàng Lam 3/4 0 0 0 -
102 tdl-0531 Lê Hoàng Minh 3/4 0 0 0 -
103 tdl-0532 Hứa Thành Nhân 3/4 0 0 0 -
104 tdl-0533 Huỳnh Nguyễn Trọng Nguyên 3/4 0 0 0 -
105 tdl-0534 Trần Võ Thanh Sơn 3/4 0 0 0 -
106 tdl-0535 Nguyễn Phạm Hà Phương 3/4 0 0 0 -
107 tdl-0536 Nguyễn Hồng Phúc 3/4 0 0 0 -
108 tdl-0538 Uông Đoàn Minh Tâm 3/4 0 0 0 -
109 tdl-0539 Lê Ngọc Thiên Thanh 3/4 0 0 0 -
110 tdl-0540 Cao Nhật Thiên 3/4 0 0 0 -
111 tdl-0541 Nguyễn Chí Thiện 3/4 0 0 0 -
112 tdl-0542 Bùi Văn Tiến 3/4 0 0 0 -
113 tdl-0543 Đặng Nguyễn Bảo Trân 3/4 0 0 0 -
114 tdl-0544 Trịnh Lê Minh Trí 3/4 0 0 0 -
115 tdl-0546 Nguyễn Ngọc Như Ý 3/4 0 0 0 -
116 tdl-0547 Huỳnh Minh Hoàng 3/4 0 0 0 -
117 tdl-1879 Nguyễn Trung Dũng 3/4 0 0 0 -
118 tdl-2161 lê hoàng minh 3/4 0 0 0 -
119 c1gw-00o NGUYỄN HOÀNG ĐĂNG KHOA 3/5 0 4 245 16103
120 c1ac-08s Trần Quốc Tuấn 3/5 0 0 0 -
121 c1ac-05k Lê Anh Thư 3/5 0 0 0 -
122 c19o-04n Đỗ Phương Vy 3/5 0 0 0 -
123 di62vy Phạm  Khánh Băng 3/5 0 0 0 -
124 c19o-05g Lê Hoàng Trí Phát 3/5 0 0 0 -
125 c1ac-09n Trần Nguyễn Nhã Chi 3/5 0 0 0 -
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126 c174-014 Đặng Quỳnh Như 3/5 0 0 0 -
127 c1ac-08p Nguyễn Ngọc Bảo Trân 3/5 0 0 0 -
128 c1ac-07l Huỳnh Hữu Phát 3/5 0 0 0 -
129 di6008 Trần Bảo Thy 3/5 0 0 0 -
130 c19o-03g Phan Trường Thiện 3/5 0 0 0 -
131 tdl-0549 Phạm Bảo Anh 3/5 0 0 0 -
132 tdl-0550 Đoàn Gia Bảo 3/5 0 0 0 -
133 tdl-0551 Trần Mạnh Cường 3/5 0 0 0 -
134 tdl-0552 Trương Thanh Duy 3/5 0 0 0 -
135 tdl-0553 DaKy Đa 3/5 0 0 0 -
136 tdl-0554 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 3/5 0 0 0 -
137 tdl-0555 Nguyễn Hoàng Lam 3/5 0 0 0 -
138 tdl-0556 Đỗ Kim Long 3/5 0 0 0 -
139 tdl-0557 Đoàn Gia Linh 3/5 0 0 0 -
140 tdl-0559 Lê Minh Phi 3/5 0 0 0 -
141 tdl-0560 Trần Chánh Tâm 3/5 0 0 0 -
142 tdl-0561 Tạ Thiên Thanh 3/5 0 0 0 -
143 tdl-0562 Võ Kim Thư 3/5 0 0 0 -
144 tdl-0563 Nguyễn Đặng Minh Thùy 3/5 0 0 0 -
145 tdl-0564 Huỳnh Lê Thùy Trân 3/5 0 0 0 -
146 tdl-0565 Trần Cao Trí 3/5 0 0 0 -
147 tdl-0566 Nguyễn Hoàng Nhật 3/5 0 0 0 -


